Tuần: 5 (Từ ngày  5/  10 / 2020  đến 9 /10 /2020)      Buổi học thứ nhất /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
5 - 10
	1
	12
	HĐTN
	SHDC: Sao nhi đồng chăm ngoan.
	Tư liệu

	
	2
	48
	Tiếng Việt
	Bài 16: M m – N n
	GAĐT

	
	3
	49
	Tiếng Việt
	Bài 16: M m – N n
	GAĐT

	
	4
	13
	Toán
	So sánh số (tiếp)
	GAĐT

	Ba
6 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	50
	Tiếng Việt
	Bài 17: G g – Gi gi
	GAĐT

	
	3
	51
	Tiếng Việt
	Bài 17: G g – Gi gi
	GAĐT

	
	4
	52
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Tư
7 - 10
	1
	14
	Toán
	Mấy và mấy
	GAĐT

	
	2
	
	Âm nhạc
	Học hát bài: Tổ quốc ta
	

	
	3
	53
	Tiếng Việt
	Bài 18: Gh gh – Nh nh
	GAĐT

	
	4
	54
	Tiếng Việt
	Bài 18: Gh gh – Nh nh
	GAĐT

	Năm
8 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	55
	Tiếng Việt
	Bài 19 : Ng ng – Ngh ngh
	GAĐT

	
	3
	56
	Tiếng Việt
	Bài 19 : Ng ng – Ngh ngh
	GAĐT

	
	4
	15
	Toán
	Mấy và mấy (tiếp theo)
	GAĐT

	Sáu
9 - 10
	1
	57
	Tiếng Việt
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	2
	58
	Tiếng Việt
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	3
	59
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	
	4
	
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu
	








Tuần: 2 (Từ ngày  7/  9 / 2020  đến 11 /9 /2020)      Buổi học thứ hai /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
5 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, hang ngang
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	Vận dụng sáng tạo cao, thấp.
	

	
	7
	49
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	Ba
6 - 10
	5
	5
	Đạo đức
	Bài 5: Gia đình của em
	GAĐT

	
	6
	50
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	7
	HĐNGCK
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	Tư
7 - 10
	5
	9
	TNXH
	Ôn tập về chủ đề gia đình
	GAĐT

	
	6
	13
	HĐTN
	Bài 3: cảm xúc của em.
	GAĐT

	
	7
	51
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	Năm
8 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng .
	

	
	6
	52
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức
	Vở BT

	
	7
	53
	HDH
	Củng cố kiến thức
	Vở BT, phiếu BT

	Sáu
9 - 10
	5
	10
	TNXH
	Ôn tập về chủ đề gia đình (tiếp theo)
	GAĐT

	
	6
	54
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	
	7
	[bookmark: _GoBack]14
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những cảm xúc đã trải qua.
	Phiếu khen



	Tổng số ĐDDH  đã sử dụng:
	Ngày 28 tháng 09 năm 2020
Tổ trưởng


Đoàn Thị Lựu


			        
